
Mẫu QLCL-II-04: Hồ sơ năng lực ĐT, KS, RPBM 

TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
Số:    /……-KH …….., ngày …… tháng …… năm……  

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC ĐT, KS, RPBM 

Kính gửi: - Bộ Tư lệnh Công binh​
- Cục Tác chiến​
- Cục Kinh tế (đối với doanh nghiệp)​
- Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt nam 

 

Nơi nhận: 

 

THỦ TRƯỞNG /GIÁM ĐỐC 

 

Hồ sơ kèm theo 

1. DANH SÁCH NHÂN SỰ 

T
T 

HỌ 
TÊN 

G.tín
h 

Năm 
sinh 

Chức 
danh 

Chứng chỉ 
đào tạo ĐT, 
KS, RPBM 

Chứng chỉ 
KT-AT 

vật liệu nổ 

Chứng 
chỉ AT-VS 
lao động 

Chứng 
chỉ bảo 
hiểm 

1 Ng. 
Văn 
A 

nam 1988 ĐT ĐT2345 213468 346667 1345678 

2 Hồ 
thị B 

Nữ 1991 Y sỹ …….. …….. ………. ………. 

         

2. THỐNG KÊ TRANG THIẾT BỊ 

T
T 

TÊN THIẾT BỊ Số đăng ký/ 
số máy 

Tình trạng Thời hạn kiểm 
định tới 

I Thiết bị RPBM trên cạn    

1 Vallon VMR3 12346 Chưa sử dụng 6/2021 

2 Vallon VMH3 CS 57634 Tốt 12/2020 

3 Foerster 4032 API 888978 Tốt 12/2020 

....     

II Thiết bị RPBM dưới nước    

1 …………..    

III Thiết bị RPBM dưới biển    

I
V 

Thiết bị khác    

1 Bộ dụng cụ y tế hiện trường 04 bộ Tốt  

2 Xe cứu thương UAZ 492 KB- 2345 Tốt 6/2021 

3 Xe cứu thương Ford 29A-23416 Tốt 12/2021 



4 …………………    

5 Máy GPS cầm tay GARMIN 10 chiếc Tốt  

3. THỐNG KÊ KINH NGHIỆM 

TT Tên dự án Địa bàn Diện tích 
(ha) 

Tổng mức 
đầu tư 

(trVND) 

Kết quả 

I Năm ……………     

1 ĐT, KS     Hoàn thành 

2 RPBM    Hoàn thành 

 


